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Tuần 6 
                                                                         Thứ ba ngày 21 tháng 9 năm 20... 

Tiết 1: Toán 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS củng cố khái niệm ban đầu về số 10 

 - Nắm được thứ tự các số trong dãy số từ 1 dến 10 và điền được các dấu đã 

học. 

B. Nội dung: 

- GV ghi các số 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10  lên bảng 

- HS lần lượt chỉ và đọc từng số xuôi , ngược. 

- HS làm bảng con điền dấu <, >, = 

                                                      10 …  6       7 … 7          10 … 10         9 … 4 

                                                        3 … 10      5 … 10          6 … 8           2 … 4  

……………………………………………….. 

Tiết 2: Tiếng Việt 

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS  nhận biết được: ph, nh và 

các tiếng trong bài 22. 

 

B. Nội dung: 

- HS  nhìn bảng đọc ph, nh và các dấu 

thanh đã học sau đó ghi vào bảng con. 

- HS  đánh vần -  đọc trơn: phố ,nhà. 

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS đọc viết được ph, nh và các  

tiếng, từ mới trong bài 22, tìm được các 

tiếng có âm: ph,nh. 

 

- HS  nghe GV đọc: ph, nh, phố, nhà.  để 

ghi vào vở. 

- HS  đọc trơn tiếng, từ, câu ứng dụng 

trong bài 22.  

…………………………………………… 

Tiết 3: Luyện chữ 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS viết đúng, đẹp các tiếng: nụ, thư, xe, chó theo kiểu chữ thường nét 

đều, viết đúmg quy trình các nét. 

 - Biết giãn cách đúng khoảng cách con chữ. 

B. Nội dung 

1) Hướng dẫn viết bảng. 

- Giáo viên hướng dẫn lần lượt quy trình 

viết từng con chữ, tiếng lên bảng lớp. 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 

- Học sinh đọc chữ mẫu, nêu độ cao 

khoảng giữa các âm trong một chữ, 

giữa các chữ trong một với nhau. 

- Học sinh nêu qui trình viết, vị trí các 

dấu thanh. 

- Học sinh tô gió, viết bảng con lần 

lượt từng con chữ theo giáo viên. 
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- Giáo viên lưu ý uấn lắn giúp học sinh 

viết đúng qui trình từng con chữ. 

- Giáo viên giải nghĩa nọi dung bài viết. 

2) Hướng dẫn viết vở: 

- Giáo viên lưu ý tư thế ngồi viết, cách 

cầm bút, cách để vở, khoảng cách từ mắt 

đến vở sao cho đúng. 

- Giáo viên đọc nội dung bài viết trên 

bảng  lớp. 

- Giáo viên uấn lắn giúp học sinh hoàn 

thành bài viết. 

- Giáo viên thu một vài vở chấm bài và 

sửa những lỗi sai cơ bản lên bảng lớp 

  

 

- Học sinh chú ý viết đúng qui trình. 

 

- Học sinh đọc lại nội dung bài viết. 

 

 

 

 

- Học sinh  quan sát và viết bài vào vở 

4 ly. 

 

 

- Học sinh quan sát và sửa sai trong 

vở. 

 
 

………………………………………………………………………………………. 

Thứ năm ngày 23 tháng 9 năm 20... 

Tiết 1: Tiếng việt 

  

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS  đọc, viết được : ng, ngh, 

ngừ, nghệ 

 

 

B. Nội dung: 

- HS nhìn bảng đọc: ng, ngh và viết vào 

bảng con. 

- HS đánh vần - đọc trơn: ngừ, nghệ. 

 

  

 

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS biết đọc viết đẹp các tiếng:  

ngừ, nghệ, đọc trơn được các tiếng, từ 

trong bài 25. 

 

- HS nghe GV đọc: ng, ngh, ngừ, nghệ        

viết vào  vở và đọc trơn các tiếng đó. 

- HS đọc trơn các tiếng, từ trong bài 25, 

tìm được các tiếng từ có: ng, ngh. 

   

…………………………………………………. 

Tiết 2: Toán 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS củng cố khái niệm ban đầu về số 10. 

 - Nắm được thứ tự các số trong dãy số từ 0 dến 10, và biết so sánh các số trong 

dãy số từ 0 đến 9. 

B. Nội dung: 

- GV ghi các số 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 lên bảng. 

- HS lần lượt chỉ và đọc từng số xuôi , ngược.  

- HS làm bảng con điền dấu <, >:  2 … 0         4 … 4          10 … 2         10 … 6 
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                                                      0 … 10        5 … 10          9 … 9           7 … 4  

……………………………………………………………… 

                                               Tiết 3:  Hoạt động NGLL 

Chủ điểm: Truyền thống nhà trường 
A. Mục tiêu: 

 - HS  biết được một số các truyền thống tốt đẹp của nhà trường.Biết tự hào về 

những truyền thống tốt đẹp đó. 

B.Nội dung: 

 -  GV kể cho HS nghe một số truyền thống tốt đẹp của trường mình và liên hệ thực 

tế. 

- HS nghe và nhắc lại những truyền thống tốt đẹp đó. 

………………………………………………………………..………………………. 

Tuần 7 
Thứ ba ngày 28 tháng 9 năm 20... 

Tiết 1: Toán 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS củng cố các phép tính cộng trong phạm vi 4. 

 - Nắm được thứ tự các số trong dãy số từ 1 dến 10 và điền được các dấu đã 

học. 

B. Nội dung: 

- GV ghi các số 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10  lên bảng 

- HS lần lượt chỉ và đọc từng số xuôi , ngược. 

- HS làm bảng con: 1 + 3 =                                                       

                                3 + 1 = 

                                2 + 2 = 

……………………………………………….. 

Tiết 1: Tiếng Việt 

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS đọc viết được: y, tr và đọc 

được các tiếng trong bài 26. 

 

B. Nội dung: 

- HS  nhìn bảng đọc y, tr sau đó ghi vào 

bảng con. 

- HS  đánh vần -  đọc trơn:  y tá, tre ngà 

. 

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS đọc viết được y, tr và các  

tiếng, từ mới trong bài 26, tìm được các 

tiếng có âm: y,tr ngoài bài. 

 

- HS  nghe GV đọc: y, tr, y tá, tre ngà.  

để ghi vào vở. 

- HS  đọc trơn tiếng, từ, câu ứng dụng 

trong bài 26.  

- HS tìm tiếng ngoài bài có y, tr. 

-------------------------------------------------- 

 

Tiết 3: Luyện chữ 
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A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS viết đúng, đẹp các tiếng: cử tạ, thợ xẻ, chữ số theo kiểu chữ thường 

nét đều, viết đúmg quy trình các nét. 

 - Biết giãn cách đúng khoảng cách con chữ. 

B. Nội dung 

1) Hướng dẫn viết bảng. 

- Giáo viên hướng dẫn lần lượt quy trình 

viết từng con chữ, tiếng lên bảng lớp. 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 

- Giáo viên lưu ý uấn lắn giúp học sinh 

viết đúng qui trình từng con chữ. 

- Giáo viên giải nghĩa nọi dung bài viết. 

2) Hướng dẫn viết vở: 

- Giáo viên lưu ý tư thế ngồi viết, cách 

cầm bút, cách để vở, khoảng cách từ mắt 

đến vở sao cho đúng. 

- Giáo viên đọc nội dung bài viết trên 

bảng  lớp. 

- Giáo viên uấn lắn giúp học sinh hoàn 

thành bài viết. 

- Giáo viên thu một vài vở chấm bài và 

sửa những lỗi sai cơ bản lên bảng lớp 

  

 

- Học sinh đọc chữ mẫu, nêu độ cao 

khoảng giữa các âm trong một chữ, 

giữa các chữ trong một với nhau. 

- Học sinh nêu qui trình viết, vị trí các 

dấu thanh. 

- Học sinh tô gió, viết bảng con lần 

lượt từng con chữ theo giáo viên. 

 

 

- Học sinh chú ý viết đúng qui trình. 

 

- Học sinh đọc lại nội dung bài viết. 

 

 

 

 

- Học sinh  quan sát và viết bài vào vở 

4 ly. 

 

 

- Học sinh quan sát và sửa sai trong 

vở. 

 
 

………………………………………………………………………………………. 

Thứ năm ngày 30 tháng 9 năm 20... 

Tiết 1: Tiếng việt 

 

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS  đọc được một số chữ hoa 

trong bài 28.  

 

 

B. Nội dung: 

- HS nhìn bảng đọc một số chữ thường 

và hoa trong bài 28 

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS biết đọc được toàn bộ bảng 

chữ thường và hoa, biết viết một số chữ 

hoa trong bài 28. 

 

- HS nhìn gv viết một vài chữ hoa dơn 

giản và viết lại 

- HS đọc bảng chữ hoa trong bài 28    
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------------------------------------------------------- 

Tiết 2: Toán 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS nhớ được các công thức cộng trong phạm vi 3 để làm bài tập. 

 - Nắm được thứ tự các số trong dãy số từ 0 dến 10, và biết so sánh các số trong 

dãy số từ 0 đến 10. 

B. Nội dung: 

- GV ghi các số 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 lên bảng. 

- HS lần lượt chỉ và đọc từng số xuôi , ngược.  

- HS làm bảng con: 1 + 1 =                1 + 2 =                  2 + 1 = 

…………………………………………………… 

                                               Tiết 3:  Hoạt động NGLL 

Chủ điểm: Truyền thống nhà trường 
A. Mục tiêu: 

 - HS  biết những việc làm để giữ vệ sinh môi trường và làm đẹp trường lớp. 

B.Nội dung: 

 -   Gv yêu cầu HS quan sát cảnh quan trường lớp và trả lời câu hỏi: 

? Để giữ vệ sinh trường lớp em phải làm gì 

? Đến trường, lớp bẩn em thấy thế nào 

? Hằng ngày em có nên đem quà, bánh đến trường ăn không 

? Vì sao không nên vứt giấy, rác bừa bãi 

? …  

- HS thực hành vệ sinh lớp học 

……………………………………………………. 

Tuần 8                                                 
                                                            Thứ ba ngày 5 tháng 10 năm 20... 

Tiết 1: Toán 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS củng cố các phép tính cộng trong phạm vi 4. 

 - Nắm được thứ tự các số trong dãy số từ 1 dến 10 và điền được các dấu đã 

học. 

B. Nội dung: 

- GV ghi các số 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10  lên bảng 

- HS lần lượt chỉ và đọc từng số xuôi , ngược. 

- HS làm bảng con: 1 + 3 =                                                       

                                3 + 1 = 

                                2 + 2 = 

……………………………………………….. 

Tiết 2: Tiếng Việt 

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

Bồi dưỡng HS khá giỏi 
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- Giúp HS đọc viết được: ua, ưa và đọc 

được các tiếng trong bài 30. 

 

B. Nội dung: 

- HS  nhìn bảng đọc ua, ưa sau đó ghi 

vào bảng con. 

- HS  đánh vần -  đọc trơn:  cua bể, ngựa 

gỗ . 

- Giúp HS đọc viết được ua ,ưa và các  

tiếng, từ mới trong bài 30, tìm được các 

tiếng có âm: y,tr ngoài bài. 

 

- HS  nghe GV đọc: ua, ưa, cua bể, ngựa 

gỗ.  để ghi vào vở. 

- HS  đọc trơn tiếng, từ, câu ứng dụng 

trong bài 30.  

- HS tìm tiếng ngoài bài có ua, ưa. 

……………………………………………….. 

Tiết 3: Luyện chữ 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS viết đúng, đẹp các tiếng: cua bể, ngựa gỗ, lá tía tô theo kiểu chữ 

thường nét đều, viết đúmg quy trình các nét. 

 - Biết giãn cách đúng khoảng cách con chữ. 

B. Nội dung 

1) Hướng dẫn viết bảng. 

- Giáo viên hướng dẫn lần lượt quy trình 

viết từng con chữ, tiếng lên bảng lớp. 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 

- Giáo viên lưu ý uấn lắn giúp học sinh 

viết đúng qui trình từng con chữ. 

- Giáo viên giải nghĩa nọi dung bài viết. 

2) Hướng dẫn viết vở: 

- Giáo viên lưu ý tư thế ngồi viết, cách 

cầm bút, cách để vở, khoảng cách từ mắt 

đến vở sao cho đúng. 

- Giáo viên đọc nội dung bài viết trên 

bảng  lớp. 

- Giáo viên uấn lắn giúp học sinh hoàn 

thành bài viết. 

- Giáo viên thu một vài vở chấm bài và 

sửa những lỗi sai cơ bản lên bảng lớp 

  

 

- Học sinh đọc chữ mẫu, nêu độ cao 

khoảng giữa các âm trong một chữ, 

giữa các chữ trong một với nhau. 

- Học sinh nêu qui trình viết, vị trí các 

dấu thanh. 

- Học sinh tô gió, viết bảng con lần 

lượt từng con chữ theo giáo viên. 

 

 

- Học sinh chú ý viết đúng qui trình. 

 

- Học sinh đọc lại nội dung bài viết. 

 

 

 

 

- Học sinh  quan sát và viết bài vào vở 

4 ly. 

 

 

- Học sinh quan sát và sửa sai trong 

vở. 

 
 

………………………………………………………………………………………. 

Thứ năm ngày 7 tháng 10 năm 20... 
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Tiết 1: Tiếng việt 

  

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS đọc viết được: các vần:oi,ai. 

 

B. Nội dung: 

- HS nhìn bảng đọc oi,ai và ghi vào 

bảng con 

  

 

 

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS biết đọc viết đẹp một số tiếng 

đã học, đọc trơn được các tiếng, từ, câu 

ứng dụng trong bài 32. 

 

- HS nghe GV đọc: vần tiếng mới trong 

bài 32 viết vào  vở và đọc lại.   

- HS đọc trơn các tiếng, từ trong bài 32, 

tìm được các tiếng, từ ngoài bài có trong 

bài 32. 

……………………………………………………… 

Tiết 2: Toán 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS nhớ được các công thức cộng vói 0. 

 - Nắm được thứ tự các số trong dãy số từ 0 dến 10, và biết so sánh các số trong 

dãy số từ 0 đến 10. 

B. Nội dung: 

- GV ghi các số 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 lên bảng. 

- HS lần lượt chỉ và đọc từng số xuôi , ngược.  

- HS làm bảng con: 1 + 0 =                0 + 2 =                  2 + 0 = 

…………………………………………………. 

                                            Tiết 3:  Hoạt động NGLL 

Chủ điểm: Truyền thống nhà trường 
A. Mục tiêu: 

 - HS  biết cách đánh răng đúng cách. 

B.Nội dung: 

 - GV giới thiệu mô hình bàn trải đánh răng mẫu và hướng dẫn cachs đánh răng 

- Hs thực hành đánh răng vài lượt 

- Hs thực hành đánh răng trong nhóm và nhận xét cho nhau. 

- Gv nhận xét. 

……………………………………………………………………………………. 
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